
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP HỌC BỒI DƯỠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) 

(Kèm theo Công văn số:           /ĐHLN-TCCB ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) 

 

Tên đơn vị: Khoa/Viện…................................................................ 

 

STT Họ và tên Giới Ngày/ tháng/ năm sinh Nơi sinh Số điện thoại Mã ngạch 

1 Nguyễn Văn A Nam 13/9/1981 Hà Nội 0902.122.966 V.07.01.03 

…       

       

       

       

       
 

 Hà Nội, ngày      tháng     năm 

Trưởng đơn vị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

                                                                                                          

                                       

                                                                                           

 

  



Ngày Tháng Năm

1 Dương Văn Tài 31 3 1962 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Trưởng khoa Khoa CĐ&CT

2 Nguyễn Văn Quân 10 3 1959 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Chủ tịch HĐT Hội đồng trường

3 Lê Văn Thái 6 10 1959 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01

Phó Trưởng khoa kiêm 

Trưởng bộ môn
Khoa CĐ&CT

4 Phạm Văn Chương 12 4 1960 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu

5 Lê Xuân Phương 3 10 1975 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Viện trưởng Phòng HTQT

6 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 2 8 1968 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Trưởng bộ môn Viện CNG

7 Tạ Thị Phương Hoa 25 3 1972 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Viện CNG
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

8 Vũ Huy Đại 29 1 1971 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Trưởng phòng Phòng KH&CN

9 Hoàng Văn Việt 29 12 1958 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Phó Viện trưởng Viện CNG

10 Vũ Mạnh Tường 1 1 1980 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Giám đốc Trung tâm Viện CNG
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

Ghi chú

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CAO CẤP PHẢI HỌC CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HẠNG I

(Kèm theo Công văn số:     443      /ĐHLN-TCCB ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng)

Chức vụ Đơn vịStt Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch



Ngày Tháng Năm

Ghi chúChức vụ Đơn vịStt Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch

11 Lý Tuấn Trường 1 1 1974 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện trưởng Viện KTCQ&NT
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

12 Trần Văn Chứ 22 4 1962 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Hiệu trưởng Ban Giám hiệu

13 Cao Quốc An 29 7 1976 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Trưởng phòng 

Phòng Đào tạo; TT 

XTĐT&DH

14 Đặng Văn Hà 6 6 1971 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Phó Viện trưởng Viện KTCQ&NT

15 Nguyễn Thị Yến 25 4 1980 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Viện KTCQ&NT
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

16 Trần Thị Thu Hà 25 5 1972 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Phó Trưởng phòng Phòng HTQT
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

17 Trần Hữu Dào 12 7 1958 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Trưởng khoa Khoa KT&QTKD

18 Nguyễn Văn Tuấn 15 2 1958 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu

19 Trần Hữu Viên 1 9 1952 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Khoa Lâm học

20 Nguyễn Minh Thanh 23 1 1965 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Giám đốc Trung tâm Khoa Lâm học
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

21 Lê Xuân Trường 8 11 1968 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng khoa Khoa Lâm học
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017



Ngày Tháng Năm

Ghi chúChức vụ Đơn vịStt Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch

22 Bùi Thế Đồi 26 6 1973 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu

23 Phạm Minh Toại 14 11 1976 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

24 Đồng Thanh Hải 22 11 1973 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Phó Trưởng phòng Phòng ĐTSĐH

25 Vũ Tiến Thịnh 25 4 1980 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01

Phó Trưởng phòng kiêm 

Trưởng bộ môn
Phòng ĐTSĐH

26 Trần Ngọc Hải 29 6 1960 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01

Phó Trưởng khoa kiêm 

Trưởng bộ môn
Khoa QLTNR&MT

27 Hoàng Văn Sâm 4 11 1977 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Trưởng phòng Phòng HTQT

28 Lê Bảo Thanh 14 10 1974 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Trưởng khoa kiêm 

Trưởng bộ môn
Khoa QLTNR&MT

Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

29 Nguyễn Thế Nhã 12 12 1953 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Khoa QLTNR&MT

30 Phùng Văn Khoa 27 10 1968 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Trưởng khoa Khoa QLTNR&MT

31 Bùi Xuân Dũng 22 8 1979 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Khoa QLTNR&MT
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

32 Trần Quang Bảo 20 8 1973 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu



Ngày Tháng Năm

Ghi chúChức vụ Đơn vịStt Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch

33 Vương Văn Quỳnh 15 2 1955 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Viện STR&MT

34 Nguyễn Hải Hòa 2 2 1974 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Khoa QLTNR&MT
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

35 Hà Văn Huân 20 7 1979 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01 Hiệu trưởng

Trường THPT Lâm 

nghiệp

36 Bùi Văn Thắng 15 5 1979 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện trưởng Viện CNSHLN
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

37 Nguyễn Văn Việt 30 5 1971 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Viện trưởng kiêm 

Trưởng bộ môn
Viện CNSHLN

Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

38 Hoàng Vũ Thơ 28 1 1964 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Viện CNSHLN
Đạt chuẩn PGS 

năm 2017

39 Vũ Quang Nam 15 5 1975 Tiến sĩ
Giảng viên 

cao cấp
V.07.01.01

Phó Viện trưởng kiêm 

Trưởng bộ môn
Viện CNSHLN

40 Hoàng Tiến Đượng 1 9 1962 Tiến sĩ
Giảng viên 

chính
V.07.01.02 Trưởng bộ môn Viện CNG

Thi GVCC năm 

2017

(Danh dách này có 40 người)



Ngày Tháng Năm

1 Nguyễn Thị Thúy Hiền 13 12 1991 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trường THPT Lâm nghiệp

2 Lê Huệ Anh 10 7 1978 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trường THPT Lâm nghiệp

3 Đặng Thế Anh 3 12 1992 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trường THPT Lâm nghiệp

4 Nguyễn Thị Hải Hà 30 4 1988 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trường THPT Lâm nghiệp

5 Nguyễn Ngọc Thái 6 10 1984 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Tổ trưởng Trường THPT Lâm nghiệp

6 Phan Mai Anh 27 4 1990 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Trường THPT Lâm nghiệp

7 Vũ Minh Cường 9 9 1985 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Trường THPT Lâm nghiệp

8 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 10 4 1987 Thạc sĩ Giáo viên TH 15113 Tổ trưởng Trường THPT Lâm nghiệp

9 Nguyễn Thị Hạnh 11 9 1987 Thạc sĩ Giáo viên TH 15113 Trường THPT Lâm nghiệp

10 Nguyễn Văn Tiến 15 1 1980 Đại học Giáo viên TH 15113 Trường THPT Lâm nghiệp

11 Trần Văn Tưởng 5 10 1980 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Khoa CĐ&CT

12 Đặng Thị Tố Loan 12 8 1985 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

13 Nguyễn Thị Lục 12 10 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Trưởng bộ 

môn
Khoa CĐ&CT

14 Nguyễn Hoàng Tân 13 9 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHẢI HỌC CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III

(Kèm theo Công văn số:    443       /ĐHLN-TCCB ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng)

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

15 Vương Quốc Cường 27 12 1988 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

16 Thân Văn Ngọc 22 8 1991 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

17 Đinh Hải Lĩnh 15 12 1982 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Trưởng bộ 

môn
Khoa CĐ&CT

18 Trần Kim Khuê 28 6 1981 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

19 Nguyễn Thị Phượng 28 5 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

20 Nguyễn Thành Trung 11 8 1990 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

21 Hoàng Sơn 24 5 1983 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Khoa CĐ&CT

22 Đặng Thị Hà 11 2 1980 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

23 Lê Quốc Minh 15 2 1986 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

24 Dương Xuân Núi 14 9 1979 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Trưởng bộ 

môn
Khoa CĐ&CT

25 Nguyễn Thị Huyền 1 12 1990 Cử nhân Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

26 Nguyễn Kiến Thạch 1 7 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

27 Đặng Văn Thanh 3 1 1975 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Khoa CĐ&CT

28 Lê Thị Huệ 26 3 1984 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

29 Hoàng Gia Dương 8 3 1989 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

30 Phạm Quang Đạt 27 1 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

31 Phạm Văn Thuyết 22 12 1985 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

32 Vũ Minh Ngọc 23 11 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

33 Phạm Minh Việt 19 12 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

34 Cao Đức Thịnh 1 1 1983 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

35 Dương Mạnh Hùng 15 12 1988 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

36 Đặng Thị Hồng 14 11 1990 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

37 Nguyễn Thị Tình 10 5 1984 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

38 Phạm Quang Khoái 20 4 1980 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Khoa CĐ&CT

39 Đỗ Thuý Hằng 26 6 1976 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

40 Nguyễn Thị Thu 13 3 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

41 Vũ Ngọc Trìu 17 9 1988 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

42 Đặng Thị Ngọc Ánh 10 6 1988 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

43 Nguyễn Lý Vinh Hạnh 25 5 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

44 Lê Thị Huệ 20 10 1988 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

45 Vũ Thị Khuyên 2 8 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

46 Lương Thế Thắng 14 6 1991 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

47 Hoàng Hà 30 3 1974 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07
Phó Giám đốc 

Trung tâm phụ 
Khoa CĐ&CT

48 Trần Nho Thọ 14 4 1978 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa CĐ&CT

49 Nguyễn Văn Quân 20 11 1983 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa CĐ&CT

50 Phạm Quốc Trí 3 5 1983 Đại học Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa CĐ&CT

51 Nguyễn Đăng Ninh 2 11 1993 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

52 Nguyễn Bá Vũ 20 10 1991 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Khoa CĐ&CT

53 Phạm Thị Ánh Hồng 1 10 1981 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNG

54 Hoàng Thị Thúy Nga 21 9 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNG

55 Tống Thị Phượng 8 4 1982 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNG

56 Nguyễn Thị Yên 19 5 1981 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNG

57 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 20 3 1985 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Viện CNG

58 Phan Thị Thiên Thu 1 10 1966 Đại học Kỹ sư HDTH V.05.02.07
Phó Giám đốc 

Trung tâm
Viện CNG

59 Bùi Đình Toàn 19 10 1964 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07
Trưởng phòng 

Tổng hợp
Viện CNG



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

60 Lê Văn Tung 26 9 1971 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Phó Viện trưởng Viện CNG

61 Đinh Chí Anh 30 3 1964 Đại học Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Viện CNG

62 Nguyễn Thị Loan 16 10 1982 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Viện CNG

63 Lê Ngọc Phước 16 7 1979 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Viện CNG

64 Trần Thị Yến 10 8 1978 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Viện CNG

65 Đỗ Ngọc Anh 21 8 1978 Đại học Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Viện CNG

66 Lê Xuân Ngọc 30 10 1989 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Viện CNG

67 Nguyễn Thị Hương Giang 7 4 1982 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Viện KTCQ&NT

68 Ngô Minh Điệp 13 6 1984 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

69 Nguyễn Đức Bình 16 8 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

70 Hoàng Minh Đức 9 10 1989 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

71 Nguyễn Thị Lan Anh 9 9 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

72 Nguyễn Văn Hiệu 5 6 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

73 Tô Lan Hương 31 7 1990 Cử nhân Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

74 Phạm Tường Lâm 1 2 1983 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

75 Nguyễn Gia Hồng Đức 1 8 1975 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

76 Phạm Thị Bích Phượng 22 5 1982 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

77 Đào Thị Thanh Mai 14 11 1981 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

78 Lê Thị Trang 4 7 1991 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

79 Trần Thị Thu Hòa 16 10 1990 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

80 Lê Khánh Ly 23 1 1985 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

81 Nguyễn Văn Ơn 8 2 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

82 Nguyễn Thu Trang 21 12 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

83 Lại Thị Thu Hà 26 9 1990 Cử nhân Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

84 Phạm Hoàng Phi 20 6 1983 Tiến sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07
Phó Giám đốc 

Trung tâm phụ 
Viện KTCQ&NT

85 Tạ Thị Thu Hà 26 11 1984 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

86 Nguyễn Thị Hồng Ngân 15 7 1993 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Viện KTCQ&NT

87 Nguyễn Thị Tiến 20 3 1977 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

88 Nguyễn Thu Trang 20 10 1992 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

89 Ngô Thị Thuỷ 8 7 1978 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Trưởng bộ 

môn
Khoa KT&QTKD



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

90 Trần Thị Tuyết 25 4 1981 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

91 Hoàng Thị Dung 4 7 1980 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

92 Chu Thị Thu 26 12 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

93 Vũ Thị Thúy Hằng 19 1 1978 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

94 Nguyễn Thị Hải Ninh 20 9 1978 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

95 Chu Thị Hồng Phượng 9 5 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

96 Nguyễn Thị Thùy 18 10 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

97 Bùi Quang Hưng 18 1 1978 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Khoa KT&QTKD

98 Nguyễn Thị Thảo 1 5 1968 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

99 Hồ Thị Xuân Hồng 6 6 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

100 Phạm Công Ngọc 21 7 1981 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

101 Chu Lê Vân 18 1 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

102 Nguyễn Thị Thiện Trang 19 7 1992 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

103 Đặng Thị Chuyên 10 12 1991 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

104 Vũ Văn Thịnh 6 4 1978 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

105 Trần Thanh Liêm 12 4 1985 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Trưởng bộ 

môn
Khoa KT&QTKD

106 Nguyễn Thị Phượng 2 5 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

107 Hoàng Thị Kim Oanh 23 8 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

108 Nguyễn Thị Thu Nga 28 7 1989 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

109 Nguyễn Thùy Dung 24 7 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

110 Nguyễn Thành Trung Hiếu 10 1 1985 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

111 Phạm Thị Huế 2 11 1984 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

112 Bùi Thị Ngọc Thoa 18 2 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

113 Nguyễn Thu Trang 9 6 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

114 Nguyễn Bá Huân 27 4 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

115 Nguyễn Thị Diệu Linh 21 6 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

116 Phạm Duy Lâm 7 4 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

117 Phạm Bích Diệp 1 9 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

118 Lê Thị Tuyết Hạnh 16 8 1975 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa KT&QTKD

119 Hoàng Thị Hảo 1 5 1978 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

120 Võ Thị Phương Nhung 29 10 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

121 Đỗ Thị Thúy Hằng 28 10 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

122 Trần Thị Mơ 14 10 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

123 Trần Hoàng Long 1 12 1988 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

124 Nguyễn Thị Thùy Dung 2 1 1988 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

125 Phạm Thị Trà My 18 10 1987 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

126 Đào Thị Hồng 23 9 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

127 Võ Thị Hải Hiền 2 8 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

128 Dương Thị Thanh Tân 19 7 1991 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

129 Nguyễn Minh Thùy 22 12 1991 Cử nhân Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

130 Mai Hà An 24 10 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Trưởng bộ 

môn
Khoa KT&QTKD

131 Trần Hồng Diệp 1 7 1971 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

132 Đặng Thị Kim Anh 6 2 1982 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

133 Khương Thị Quỳnh 22 9 1986 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

134 Hoàng Việt Dũng 26 7 1991 Cử nhân Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

135 Trần Xuân Hòa 6 11 1990 Cử nhân Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

136 Nguyễn Văn Cường 14 2 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Ban CNTT

137 Nguyễn Văn Khoa 27 9 1973 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07
Giám đốc Trung 

tâm
Khoa KT&QTKD

138 Lê Thị Công Ngân 14 8 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

139 Nguyễn Thị Phương Thảo 4 10 1980 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa KT&QTKD

140 Đỗ Văn Hạnh 5 1 1982 Cử nhân Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa KT&QTKD

141 Tưởng Thị Dáng 24 1 1992 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

142 Hoàng Bích Ngọc 23 6 1994 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

143 Trần Ngọc Việt Anh 15 12 1993 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

144 Nguyễn Thị Lan Anh 1 9 1994 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Khoa KT&QTKD

145 Hồ Văn Hóa 15 8 1988 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện QLĐĐ&PTNT

146 Nguyễn Thị Hải 10 12 1991 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện QLĐĐ&PTNT

147 Nguyễn Thị Bích 8 2 1991 Cử nhân Giảng viên V.07.01.03 Viện QLĐĐ&PTNT

148 Trần Thị Thơm 21 2 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện QLĐĐ&PTNT

149 Phùng Minh Tám 8 1 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện QLĐĐ&PTNT



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

150 Nguyễn Thị Oanh 6 9 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện QLĐĐ&PTNT

151 Nguyễn Đình Hải 7 5 1973 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Phó Viện trưởng Viện QLĐĐ&PTNT

152 Hoàng Ngọc Ý 22 12 1971 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện QLĐĐ&PTNT

153 Trần Bình Đà 16 5 1976 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện QLĐĐ&PTNT

154 Trần Thu Hà 1 2 1991 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện QLĐĐ&PTNT

155 Vũ Thị Quỳnh Nga 21 6 1984 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Viện QLĐĐ&PTNT

156 Nguyễn Minh Trí 1 1 1965 Đại học Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Viện QLĐĐ&PTNT

157 Phạm Thế Anh 15 10 1980 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Khoa Lâm học

158 Lê Tuấn Anh 24 6 1980 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

159 Cao Thị Thu Hiền 30 11 1983 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

160 Lương Thị Phương 14 12 1984 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

161 Hoàng Thị Thu Trang 29 4 1986 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

162 Vi Việt Đức 12 11 1982 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

163 Vũ Thị Hường 1 4 1984 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

164 Nguyễn Hồng Hải 3 2 1974 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Trưởng bộ 

môn
Khoa Lâm học



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

165 Nguyễn Hoàng Hương 31 1 1979 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Trưởng bộ 

môn
Khoa Lâm học

166 Đinh Mai Vân 17 1 1985 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

167 Hoàng Thị Thu Duyến 29 11 1984 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

168 Trần Thị Quyên 25 6 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

169 Trần Thị Nhâm 10 10 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

170 Trần Việt Hà 4 6 1973 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Phó Trưởng khoa Khoa Lâm học

171 Trần Thị Yến 9 2 1983 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

172 Hoàng Kim Nghĩa 1 2 1979 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

173 Trần Thị Mai Sen 19 10 1979 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

174 Phạm Thị Hạnh 10 3 1984 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03
Phó Trưởng bộ 

môn
Khoa Lâm học

175 Nguyễn Thị Thu Hằng 26 3 1982 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

176 Phạm Thị Quỳnh 9 11 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa Lâm học

177 Vũ Tiến Hưng 31 10 1978 Tiến sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa Lâm học

178 Phạm Quang Việt 4 11 1974 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa Lâm học

179 Đỗ Thị Quế Lâm 18 2 1975 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa Lâm học



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

180 Lê Thị Khiếu 7 1 1978 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Phó Giám đốc Khoa Lâm học

181 Trần Thị Hằng 7 5 1981 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa Lâm học

182 Lương Thị Giang 24 10 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

183 Đỗ Khắc Phái 8 2 1988 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

184 Trần Thị Phương Nga 15 6 1988 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

185 Nguyễn Thị Thu Hiền 12 11 1988 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

186 Hoàng Trường Giang 24 7 1979 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

187 Bùi Thị Minh Thơm 12 1 1979 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

188 Nguyễn Thị Lý 14 9 1990 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

189 Hoàng Thị Nhung 2 10 1980 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

190 Mai Thu Hằng 10 5 1991 Cử nhân Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

191 Nguyễn Thị Kiều Trang 8 10 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa LLCT

192 Nguyễn Sỹ Hà 14 10 1976 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng phòng Phòng CT&CTSV

193 Phạm Thị Mỹ Hạnh 18 9 1980 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trung tâm GDTC

194 Dương Xuân Thắng 15 9 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trung tâm GDTC



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

195 Phạm Thu Trang 19 4 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trung tâm GDTC

196 Dương Thị Thảo 7 3 1989 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Trung tâm GDTC

197 Phạm Thu Hoài 16 10 1989 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Trung tâm GDTC

198 Đào Trọng Quynh 20 7 1982 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Trung tâm GDTC

199 Vũ Duy Mạnh 26 10 1990 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Trung tâm GDTC

200 Ngô Thị Quỳnh Ngọc 8 12 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trung tâm GDTC

201 Nguyễn Hoàng Việt 2 4 1990 Cử nhân Giảng viên V.07.01.03 Trung tâm GDTC

202 Nguyễn Hải Hà 23 8 1975 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

203 Giang Trọng Toàn 13 7 1987 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

204 Tạ Tuyết Nga 6 9 1990 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

205 Trần Văn Dũng 15 1 1991 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

206 Phùng Thị Tuyến 12 11 1984 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

207 Tạ Thị Nữ Hoàng 16 3 1989 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

208 Trần Tuấn Kha 2 10 1977 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

209 Nguyễn Thị Mai Lương 21 2 1991 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

210 Đặng Hoàng Vương 12 2 1991 Cử nhân Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

211 Lê Phú Tuấn 7 6 1984 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

212 Trần Thị Đăng Thúy 12 12 1992 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

213 Thái Thị Thúy An 3 11 1991 Đại học Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

214 Nguyễn Vân Hương 9 5 1988 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

215 Đặng Thị Thúy Hạt 10 9 1991 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

216 Trần Thị Phương 26 9 1992 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

217 Phan Đức Lê 13 5 1970 Đại học Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa QLTNR&MT

218 Nguyễn Thị Ngọc Bích 17 7 1984 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa QLTNR&MT

219 Nguyễn Thị Tuyết Mai 14 2 1967 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07
Phó Giám đốc 

Trung tâm
Khoa QLTNR&MT

220 Bùi Mai Hương 26 5 1973 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa QLTNR&MT

221 Bùi Xuân Trường 22 11 1988 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Khoa QLTNR&MT

222 Nguyễn Minh Quang 21 4 1994 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Khoa QLTNR&MT

223 Lê Thọ Sơn 22 4 1977 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNSHLN

224 Bùi Thị Mai Hương 25 12 1981 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNSHLN



Ngày Tháng Năm

Ghi chúStt

Ngày, tháng, năm 

sinhHọ và tên Trình độ
Ngạch chức 

danh
Mã ngạch Chức vụ Đơn vị

225 Khương Thị Thu Hương 10 1 1978 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNSHLN

226 Nguyễn Thị Thu Trang 5 4 1982 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNSHLN

227 Vũ Kim Dung 6 10 1981 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Trưởng bộ môn Viện CNSHLN

228 Nguyễn Thị Minh Hằng 22 5 1979 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNSHLN

229 Nguyễn Như Ngọc 18 6 1982 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNSHLN

230 Khuất Thị Hải Ninh 19 11 1981 Tiến sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNSHLN

231 Nguyễn Thị Thơ 30 5 1980 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNSHLN

232 Phùng Văn Phê 1 12 1971 Thạc sĩ Giảng viên V.07.01.03 Viện CNSHLN

233 Nguyễn Văn Thanh 4 7 1975 Thạc sĩ Kỹ sư HDTH V.05.02.07 Viện CNSHLN

234 Nguyễn Thị Huyền 6 10 1990 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Viện CNSHLN

235 Cao Thị Việt Nga 29 7 1994 Đại học Trợ giảng V.07.01.03 Viện CNSHLN

236 Hoàng Thị Thắm 6 3 1986 Thạc sĩ Giáo viên TH 15113 Viện CNSHLN

(Danh dách này có 236 người)


